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VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI ĐỘC LẬP TỰ CHỦ 

VÀ NĂNG ĐỘNG CỦA XINH-GA-PO 

Dương Văn Quảng
* 

*
 Vai trò của chính sách đối ngoại đối 

với một nước nhỏ như Xinh-ga-po 

Trong lịch sử, khi hệ thống luật quốc tế 

chưa ra đời, các nước nhỏ khó có thể tồn 

tại độc lập, mà thường bị các nước lớn 

láng giềng thôn tính hay biến thành chư 

hầu. Chiến tranh thế giới thứ hai chấm 

dứt, phe xã hội chủ nghĩa hình thành và 

phong trào giải phóng dân tộc phát triển 

đã tạo điều kiện cho hàng loạt các nước 

nhỏ ở châu Á và châu Phi ra đời.  

Một câu hỏi luôn được đặt ra cho các 

nước nhỏ là làm thế nào để vừa tồn tại và 

vừa có thể phát triển được? Trong thời đại 

ngày nay, bắt đầu từ thập niên 60 của thế 

kỷ 20, một nước nhỏ, nếu biết hoạch định 

và thực hiện một đường lối quốc tế khôn 

ngoan, trước hết dựa trên lợi ích quốc gia 

và chỉ vì lợi ích quốc gia, đồng thời phù 

hợp với mọi xu thế phát triển trong quan 

hệ quốc tế, có thể khắc phục được những 

khiếm khuyết về diện tích, tài nguyên và 

                                           
*
 PGS. TS., Giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế, 

Bộ Ngoại giao. 

dân số, tạo ra được một thế đứng ở khu 

vực và trên thế giới. 

 Xinh-ga-po là một nước nhỏ đã ra đời 

trong bối cảnh quốc tế như vậy, nhưng lại 

là một trong số ít nước đã thành công 

trong công cuộc phát triển đất nước vì biết 

tận dụng những điều kiện khu vực và quốc 

tế thuận lợi. Vì bất lợi về nhiều mặt, Xinh-

ga-po luôn hoạch định chiến lược phát 

triển của mình dựa trên các yếu tố bên 

ngoài, ngoại trừ vấn đề nguồn nhân lực. 

Thậm chí, theo nghĩa rộng thì vấn đề nhân 

lực ở Xinh-ga-po cũng “hướng ngoại”, ở 

chỗ Xinh-ga-po khuyến khích nhân tài 

nước ngoài nhập cư rồi nhập quốc tịch 

Xinh-ga-po và nền giáo dục của Xinh-ga-

po rất gần với giáo dục Anh và Mỹ. Đặc 

biệt, gần như toàn bộ những nhà lãnh đạo 

Xinh-ga-po và công chức cao cấp đều 

được đào tạo đại học hoặc thạc sĩ ở nước 

ngoài. 

 Một điểm nữa cần nhấn mạnh là không 

có nước nào lại biết hòa quyện chính sách 

đối nội và chính sách đối ngoại để tạo 

thành một thể thống nhất như Xinh-ga-po. 

Mọi chính sách, mọi tính toán và hành 
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động của Xinh-ga-po ở trong nước cũng 

như trong quan hệ quốc tế đều vì mục đích 

tối thượng là đảm bảo sự sống còn của 

hòn đảo như một quốc gia độc lập và chủ 

quyền. Khi phát biểu trước Quốc hội, ông 

S. Rajaratnam, Bộ trưởng Ngoại giao đầu 

tiên của Xinh-ga-po đã lập luận: “Cách 

tiếp cận của chúng ta là phải tạo ra một 

loại chính sách đối ngoại sao cho có thể 

củng cố được tình hình trong nước, giải 

quyết một số vấn đề quốc gia và tăng 

cường an ninh cũng như sức mạnh kinh tế 

và chính trị.”
1
 

 Mọi sai lầm của Xinh-ga-po về đối 

ngoại đều phải trả giá rất đắt. Hay nói 

đúng hơn, giới hạn hành động của họ rất 

hẹp trong quan hệ quốc tế. Chính vì vậy, 

công tác dự báo chiến lược, nhất là dự báo 

về các xu thế phát triển trong quan hệ 

quốc tế, làm cơ sở để hoạch định chính 

sách đối ngoại, được xác định là ưu tiên 

trong mọi ưu tiên. Trong một tình thế như 

vậy, các nhà lãnh đạo Xinh-ga-po đã nhận 

thức rất sớm rằng hòn đảo này là một bộ 

phận cấu thành không thể tách rời của khu 

vực và thế giới. Thật vậy, chỉ ba tháng sau 

khi đất nước độc lập, ông Lý Quang Diệu 

đã khẳng định: “Trước hết, Xinh-ga-po 

phải quyết định quyền lợi lâu dài của 

mình nằm ở đâu. Và trong bối cảnh đó, 

một chính sách đối ngoại phải được hoạch 

                                           
1
 Rajaratnam, “Parliamentary Debates”, Singapore, 

Vol. 24, No.17 December 1965, Col. 286. 

định nhằm đảm bảo chắc chắn cho sự 

sống còn và phồn thịnh của chúng ta 

[Xinh-ga-po]. Nói cách khác, thương mại 

và công nghiệp cũng quan trọng như quốc 

phòng và an ninh. Và chúng ta càng buôn 

bán với nhiều người thì chúng ta càng 

chịu ít sức ép từ một nhóm nhất định nào 

đó.”
2
 

Nhận định này của ông Lý Quang Diệu 

đã trở thành kim chỉ nam cho đường lối 

quốc tế của Xinh-ga-po ở mọi giai đoạn, 

cũng như phương châm hành động của 

các nhà ngoại giao.  

Nguyên tắc chỉ đạo chính sách đối 

ngoại của Xinh-ga-po 

Nguyên tắc nhất quán, bất di bất dịch 

chỉ đạo đường lối đối ngoại của Xinh-ga-

po kể từ khi thành lập đến nay là lợi ích 

quốc gia. Lý Quang Diệu đã từng nói 

“Trước hết, các vị phải nhớ rằng chính 

sách đối ngoại dù được theo đuổi ở bất cứ 

thời điểm nào thì cũng phải được hoạch 

định vì lợi ích quốc gia lâu dài của một 

cộng đồng người được tổ chức thành một 

quốc gia.”
3
 

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng 

Liên Hợp Quốc ngày 21 tháng 9 năm 

                                           
2
 Lee Kuan Yew, “Interview to The Straits Times”, 

16 Nov 1965, National Archives of Singapore, 

LQY\1965\ LQY/1116a.doc. 
3
 Lee Kuan Yew, “Speech National University of 

Singapore”, 9 Oct 1966, National Archives of 

Singapore, LKY/ 1966/ LKY/1009A.doc. 
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1965, nhân dịp Xinh-ga-po trở thành 

thành viên Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng 

Ngoại giao S. Rajaratnam đã cụ thể hóa 

nguyên tắc lợi ích quốc gia thành những 

điểm cụ thể chỉ đạo nền ngoại giao nước 

này: (i) Hòa bình thế giới, (ii) Không cho 

phép nước ngoài sử dụng lãnh thổ Xinh-

ga-po để tiến hành xâm lược nước khác, 

(iii) An ninh quốc gia dựa trên một nền 

quốc phòng mạnh, (iv) Phục vụ con người 

là trên hết, (v) Một nước Xinh-ga-po đa 

sắc tộc, đa văn hóa và (vi) Sẵn sàng giúp 

đỡ các nước khác.
4
 

Gần 40 năm sau, trong bài diễn văn đọc 

tại buổi mít tinh toàn quốc ngày 22 tháng 

8 năm 2004, Thủ tướng Lý Hiển Long đã 

nhấn mạnh và cập nhật nguyên tắc lợi ích 

quốc gia trong quan hệ quốc tế ở thời kỳ 

toàn cầu hóa: “Điều không thể thay đổi là 

cách tiếp cận của chúng ta về chính sách 

đối ngoại. Chúng ta muốn là bạn với tất cả 

các nước, đặc biệt là với các nước láng 

giềng gần gũi và các nước lớn. Chúng ta 

theo đuổi một sự hợp tác cùng có lợi với 

tất cả các nước muốn hợp tác với Xinh-ga-

po, nhưng điều đó không có nghĩa là lúc 

nào chúng ta cũng chấp nhận cách nhìn 

nhận và quan điểm của các nước khác. 

Khi lợi ích sống còn của chúng ta bị ảnh 

hưởng, chúng ta phải kiên định. Như Tiến 

sĩ Habibie đã nói, tôi tin chắc các vị còn 

                                           
4
 Tommy Koh - Chang Li Lin, The Little Red Dot, 

Reflections by Singapore’s Diplomats, Word 

Scientific, 2005, pp. 35-40. 

nhớ, Xinh-ga-po chỉ là một chấm đỏ. Nếu 

chúng ta không bảo vệ lợi ích của chúng 

ta thì ai làm việc đó? Cách tiếp cận này đã 

làm cho chúng ta được kính trọng trên 

trường quốc tế và tạo lập ra một hệ thống 

các mối quan hệ tốt đẹp với nhiều nước 

trên thế giới.” 

Thực ra thì nước nào cũng đặt lợi ích 

quốc gia lên hàng đầu trong quan hệ quốc 

tế. Nhưng do ý thức hệ, bối cảnh quốc tế, 

nhu cầu liên minh hoặc vì lợi ích của các 

nhóm ảnh hưởng trong nước v.v… thì lúc 

này hay lúc khác nhiều nước đành chấp 

nhận nhượng bộ phần nào về nguyên tắc 

này. Có lẽ Xinh-ga-po là một trong những 

nước kiên trì nguyên tắc này một cách bất 

di bất dịch trong mọi hoàn cảnh và trong 

mọi thử thách. Bất chấp sức ép về vấn đề 

này hay vấn đề kia và từ đâu tới, kể cả đó 

là sức ép từ Mỹ, Xinh-ga-po đều không 

nhượng bộ. Họ rất kiên định trong hoạch 

định cũng như thực hiện chính sách đối 

nội cũng như đối ngoại. Nếu có động thái 

thì cũng chỉ để nhằm giảm bớt sức ép, chứ 

không chịu nhượng bộ về nguyên tắc và 

càng không chấp nhận hy sinh lợi ích 

quốc gia. 

Cách tiếp cận không giáo điều 

Xinh-ga-po không lấy một hệ tư tưởng 

hay một học thuyết nào làm cơ sở cho 

chính sách của mình cả về đối nội lẫn đối 

ngoại. Điều này xuất phát từ đặc thù của 

Xinh-ga-po và cũng từ bối cảnh ra đời của 
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nước Cộng hòa. Trong những năm giữa 

thập kỷ 60 của thế kỷ 20, khi Cộng hòa 

Xinh-ga-po tuyên bố thành lập, đối đầu 

trong Chiến tranh lạnh là đặc điểm cơ bản 

của quan hệ quốc tế. Trật tự hai cực hình 

thành và thế giới chia làm hai phe cả về 

chính trị lẫn kinh tế. Nội bộ các nước 

Đông Nam Á không ổn định, chiến tranh 

của Mỹ ở Việt Nam đang ở cao trào và 

các nước đều buộc phải xác định và lựa 

chọn “thân Mỹ” hay “thân Liên Xô”. Các 

nhà lãnh đạo Xinh-ga-po rất hiểu tình hình 

thế giới và khu vực lúc đó, nhưng không 

muốn chấp nhận “luật chơi” đó. Bản thân 

ông Lý Quang Diệu đã tiến hành nghiên 

cứu rất kỹ các hệ thống chính trị và kinh 

tế đang tồn tại lúc đó ở các nước và rút ra 

kết luận là Xinh-ga-po không thể dập 

khuôn bất cứ mô hình nào, mà phải tự 

chọn con đường đi riêng cho mình. Đó là 

xây dựng một nền kinh tế thị trường hoàn 

toàn mở, thu hút các công ty nước ngoài 

trước hết là các công ty đa quốc gia đầu tư 

vào Xinh-ga-po. Bên cạnh đó, Xinh-ga-po 

xây dựng một bộ máy nhà nước gọn nhẹ, 

năng động và trong sạch.  

Tại Diễn đàn Kinh tế Jeddah tổ chức tại 

Ả-rập Xê-út ngày 21 tháng 2 năm 2005, 

Bộ trưởng Cao cấp Goh Chok Tong đã 

phát biểu: “Chúng tôi có một cách tiếp cận 

thực dụng không giáo điều. Người Hoa 

nói “dò đi qua sông”. Chúng tôi từ chối 

mọi lời giáo huấn kinh điển nếu nó không 

phù hợp với thực tế của chúng tôi”.  

Trong quan hệ quốc tế, Xinh-ga-po xác 

định ngay từ đầu và tuân thủ một cách 

nhất quán những phương châm hành động 

mang nặng tính thực tế: 

- Càng có nhiều bạn bè và ít kẻ thù  

càng tốt; 

- Hợp tác và buôn bán với tất cả các 

quốc gia theo nguyên tắc cùng có lợi, 

không phân biệt ý thức hệ và hệ thống 

chính trị-xã hội; 

- Cam kết duy trì môi trường an ninh 

và hòa bình trong và xung quanh khu vực 

Đông Nam Á; hợp tác chặt chẽ với các 

nước ASEAN vì hòa bình, ổn định, tiến bộ 

và hội nhập;  

- Tham gia Phong trào Không liên kết, 

quan hệ tốt với tất cả các cường quốc, 

nhưng ưu tiên hàng đầu quan hệ với Mỹ; 

- Bảo vệ quyền thiêng liêng của mỗi 

quốc gia tự thành lập chính phủ của mình 

phù hợp với ý nguyện của nhân dân và 

nguyên tắc bất khả xâm phạm về chủ 

quyền và toàn vẹn lãnh thổ của một quốc 

gia; 

- Vận động mọi hậu thuẫn quốc tế vì 

sự nghiệp của Xinh-ga-po và tham gia mọi 

nỗ lực quốc tế vì sự nghiệp của bất cứ 

quốc gia đã ủng hộ Xinh-ga-po nếu không 

làm phương hại đến lợi ích của Xinh-ga-

po.
5
 

                                           
5
 Tài liệu của Bộ Ngoại giao Xinh-ga-po. 
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Cách tiếp cận thực dụng trong quan hệ 

quốc tế là sợi chỉ đỏ xuyên suốt kể từ khi 

thành lập nước Cộng hòa cho đến nay, 

trong cả quá trình hoạch định cũng như 

triển khai thực hiện chính sách đối ngoại. 

Thật vậy, như chúng ta biết, xu thế chủ 

đạo trong quan hệ quốc tế hiện nay là toàn 

cầu hóa kinh tế và tính chất tùy thuộc lẫn 

nhau giữa các quốc gia. Kinh tế thị trường 

và mậu dịch tự do là hệ quả tất yếu của 

toàn cầu hóa, buộc các nước phải hội nhập 

sâu hơn và rỡ bỏ mọi rào cản quan thuế và 

phi quan thuế để tạo ra một thị trường mở 

về mọi mặt. Xinh-ga-po nắm bắt rất sớm 

xu thế này và khi nhận thấy đàm phán đa 

phương về mậu dịch tự do trong khuôn 

khổ WTO không thể tiến triển nhanh 

được, họ đã chủ động “phá rào” thực thi 

ngoại giao “Mậu dịch tự do” (FTA 

Diplomacy) trên cơ sở tiến hành đàm phán 

và ký kết các hiệp định mậu dịch tự do 

song phương (FTA) với nhiều nước và 

đưa ra công thức 2+X nhằm thúc đẩy 

nhanh quá trình hội nhập trong ASEAN. 

Như vậy, Xinh-ga-po không câu nệ vào 

bất cứ một văn bản hay cam kết nào. Họ 

đã có cách tiếp cận thực dụng, sẵn sàng tự 

điều chỉnh và hành động khác đi nếu điều 

đó phục vụ cho lợi ích của họ.  

Cơ sở của chính sách đối ngoại: một 

lực lượng quốc phòng đáng tin cậy và 

có sức răn đe 

Chính sách quốc phòng của Xinh-ga-

po 

Do là một nước nhỏ, Xinh-ga-po phải 

lựa chọn một trong hai khả năng về quốc 

phòng: trung lập hoàn toàn hay xây dựng 

một nền quốc phòng vững mạnh. Xinh-ga-

po đã lựa chọn giải pháp thứ hai.  

Theo các nhà lãnh đạo Xinh-ga-po, an 

ninh là cơ sở cho phát triển của mọi quốc 

gia, đặc biệt đối với các nước nhỏ như 

Xinh-ga-po lại nằm trong một khu vực 

luôn biến động. Sau khi nghiên cứu nền 

quốc phòng của các nước nhỏ như Thụy 

Điển, Thụy Sĩ, Ix-ra-en, Xinh-ga-po đưa 

ra khái niệm Quốc phòng tổng thể (Total 

Defence) bao gồm 5 yếu tố: tâm lý, xã hội, 

kinh tế, dân sự và quân sự, theo đó mọi 

công dân Xinh-ga-po đều có nghĩa vụ đảm 

bảo sự sống còn, an ninh và sự thành công 

của đất nước. 

Quốc phòng tổng thể không phải là một 

chiến lược chiến tranh mà là một chiến 

lược bảo vệ Tổ quốc ở mọi thời kỳ và liên 

quan đến mọi tầng lớp xã hội. Được đưa 

ra năm 1984, Chiến lược này xuất phát từ 

hai nguyên nhân cơ bản. Thứ nhất, là một 

nước non trẻ, dân số ít, Xinh-ga-po không 

thể duy trì một đội quân thường trực quá 

lớn. Do vậy, họ cần huy động mọi người 
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dân để tăng sức mạnh quốc phòng. Thứ 

hai, là bản chất của chiến tranh hiện đại đã 

thay đổi; nó không còn giới hạn ở chiến 

trường. Kẻ thù có thể tấn công một nước ở 

những lĩnh vực phi quân sự và không công 

khai. Năm yếu tố của chiến lược Quốc 

phòng tổng thể là nhằm đối phó với các 

hình thức khác nhau của chiến tranh hiện 

đại. 

Mục tiêu của chiến lược Quốc phòng 

tổng thể là đảm bảo hòa bình, ổn định để 

phát triển đất nước, bảo vệ chủ quyền và 

toàn vẹn lãnh thổ của Xinh-ga-po. Đồng 

thời, Xinh-ga-po cũng sẵn sàng đóng góp 

vào việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu 

vực. 

Phương châm quốc phòng của Xinh-

ga-po là ngoại giao và răn đe. Ngoại giao 

là tìm cách xây dựng các mối quan hệ hữu 

nghị lâu dài dựa trên nguyên tắc hiểu biết,  

tin cậy lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi. 

Còn răn đe là ngăn chặn mọi mưu đồ xâm 

lược trên cơ sở xây dựng một nền quốc 

phòng hùng mạnh, đặc biệt tập trung phát 

triển lực lượng hải quân và không quân, 

được trang bị những vũ khí và phương 

tiện kỹ thuật hiện đại nhất. 

An ninh và quốc phòng của Xinh-ga-

po ở đầu thế kỷ 21 

Bước vào thế kỷ 21, môi trường khu 

vực và quốc tế đã thay đổi căn bản. Chiến 

tranh lạnh chấm dứt làm thay đổi hoàn 

toàn cơ sở và phương thức tập hợp lực 

lượng. Tiến trình toàn cầu hóa và tính chất 

tùy thuộc lẫn nhau trong quan hệ quốc tế 

đã làm nảy sinh những mối đe dọa về an 

ninh, vừa mang tính chất truyền thống, 

vừa chứa đựng những thách thức mới. 

Trong bối cảnh đó, Xinh-ga-po càng nhận 

thức được sự cần thiết phải xây dựng lực 

lượng quốc phòng mạnh hơn nữa nhằm hỗ 

trợ đắc lực cho ngoại giao và để răn đe có 

hiệu quả cao.  

Sau vụ khủng bố ở Mỹ ngày 11 tháng 9 

năm 2001 và đặc biệt vụ khủng bố ở Ba-li, 

In-đô-nê-xia tháng 10 năm 2002, Xinh-ga-

po thực sự lo ngại về chủ nghĩa khủng bố 

ở khu vực và trên thế giới, do vậy, đã tiến 

hành những điều chỉnh lớn về chiến lược 

đối ngoại và an ninh-quốc phòng. Cụ thể 

là Xinh-ga-po rất chú trọng đến ba vấn đề 

cơ bản sau đây. Thứ nhất là tổ chức nhiều 

cuộc hội nghị và hội thảo quốc tế nhằm 

trao đổi thông tin giữa các nhà hoạch định 

chính sách, các nhà nghiên cứu, đánh giá 

chính xác tình hình khu vực và thế giới, 

nắm bắt được những xu thế phát triển 

trong quan hệ quốc tế. Thứ hai là tăng 

cường đối thoại song phương, đa phương, 

ở mọi cấp: chuyên môn, chính trị, đẩy 

mạnh quá trình xây dựng lòng tin và ngoại 

giao phòng ngừa ở khu vực. Thứ ba là tiếp 

tục thực hiện chiến lược Quốc phòng tổng 

thể, tăng cường khả năng chiến đấu của 

quân đội Xinh-ga-po trên cơ sở đổi mới 
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trang thiết bị, đẩy mạnh nghiên cứu khoa 

học, công nghệ quốc phòng và đẩy mạnh 

hợp tác chiến lược với Mỹ. 

Về cuộc chiến chống khủng bố, Xinh-

ga-po ủng hộ Mỹ một cách triệt để. Nhưng 

quan điểm của Xinh-ga-po là phải tiến 

hành cuộc chiến này trên cả “hai phương 

diện”: địa-chính trị bằng các hoạt động 

quân sự và tư tưởng bằng các biện pháp 

đánh vào lòng người.  

Trong một bài phát biểu của mình, Goh 

Chok Tong đã từng nói: “Tiếp theo tôi xin 

đưa ra kết luận thứ ba và có lẽ là kết luận 

quan trọng nhất. Cũng như Chiến tranh 

lạnh vừa mang tính chất ý thức hệ và địa-

chính trị, chiến tranh chống khủng bố 

cũng phải được tiến hành bằng tư tưởng 

và vũ khí, cùng với các nhà lãnh đạo cộng 

đồng và tôn giáo, lực lượng cảnh sát và 

tình báo. Cuộc chiến về ý thức hệ liên 

quan đến mọi người chúng ta. Khủng bố 

đe dọa cả cộng đồng và từng người một. 

Nó đã trở thành mối đe dọa toàn cầu. Sẽ 

không còn những chiến binh tử vì đạo nếu 

chúng ta giành thắng lợi trong cuộc chiến 

ý thức hệ... Chúng ta biết chúng ta có thể 

hợp tác với những người ôn hòa và cách 

ly bọn cực đoan. Nhưng vì chúng ta cần 

tách hạt ra khỏi cọng rơm, chúng ta cần 

thừa nhận cả hạt và cọng rơm đều từ một 

cây. Cách thức mà chúng ta tìm cách lôi 

kéo, động viên thế giới Hồi giáo tham gia 

và cuộc chiến tư tưởng này phải thể hiện 

được sự tinh tế và nhận thức này.”
6
 

Xinh-ga-po thừa nhận cuộc chiến 

chống khủng bố là lâu dài và khu vực 

Đông Nam Á là một điểm nóng. Hiện nay, 

họ đang thực hiện một chiến lược hai mũi 

giáp công cả về an ninh và kinh tế 

nhằm “đập tan cơ sở của chủ nghĩa khủng 

bố” ở khu vực. Hợp tác khu vực là cốt lõi 

để trấn áp và tiêu diệt trước hết là những 

phần tử tình nghi là khủng bố. Cơ quan an 

ninh của các nước cần trao đổi và chia sẻ 

thông tin tình báo nhằm ngăn chặn các 

hoạt động giao dịch tài chính cung cấp 

tiền cho các tổ chức khủng bố. Cơ quan 

Tiền tệ Xinh-ga-po (MAS) đã đưa ra các 

quy định mới nhằm ngăn chặn các nguồn 

tiền nghi ngờ chuyển giao cho các nhóm 

khủng bố. Cùng với các nước khác, Xinh-

ga-po khuyến khích các ngành hàng 

không và du lịch kết nối với nhau trong 

Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN để vừa 

thúc đẩy các hoạt động du lịch và giao lưu 

đồng thời vừa kiểm soát được hành khách, 

chống sự thâm nhập của bọn khủng bố. 

Nói tóm lại, chiến lược chống khủng 

bố của Xinh-ga-po là đa chiều và được tổ 

chức ở ba cấp độ: phòng ngừa, bảo vệ và 

trấn áp. 

                                           
6
 Goh Chok Tong,  “Speech to the Council on 

Foreign Relations” in Washington D.C, 6 May 

2004. 
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Nhu cầu xây dựng một lực lượng 

quốc phòng mạnh 

Nếu nhìn vào diện tích và dân số của 

nước này thì ta thấy nền quốc phòng mà 

Xinh-ga-po xây dựng là quá lớn, không 

cần thiết. Nhưng xem xét kỹ chính sách 

này dưới mọi góc cạnh thì ta thấy Xinh-

ga-po không phải là không có lý. Xin 

phân tích hai nguyên nhân chính tại sao 

Xinh-ga-po lại có sự lựa chọn như vậy? 

Đó là do tình hình khu vực và chiến lược 

phát triển của Xinh-ga-po. 

Xét về tình hình khu vực 

Xinh-ga-po nằm trong một khu vực vẫn 

bị coi là bất ổn về mọi mặt. Kể từ sau 

Chiến tranh thế giới lần thứ hai, chưa bao 

giờ Đông Nam Á được đánh giá là có hòa 

bình và ổn định thực sự. Ngay như hiện 

nay, ASEAN đã bao gồm cả 10 nước 

trong khu vực và Diễn đàn An ninh khu 

vực (ASEAN Regional Forum-ARF) đã là 

diễn đàn đối thoại về an ninh có sự tham 

gia của nhiều nước lớn ngoài khu vực, 

nhưng không vì thế mà tình hình đã thực 

sự tiến triển theo ý muốn. Đông Nam Á 

vẫn chứa đựng những yếu tố khôn lường 

và nguy cơ gây mất ổn định vẫn rất cao.  

Tình hình Biển Đông như hiện nay rất 

dễ dẫn đến khủng hoảng. Nhiều nước 

ASEAN và Trung Quốc đều tuyên bố chủ 

quyền của mình đối với hai quần đảo 

Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. 

Thực tế là quân đội của các nước nói trên 

đều chiếm giữ một hoặc nhiều đảo trong 

hai quần đảo. Thế chiếm giữ cài răng lược 

và không có hy vọng giải quyết sớm vấn 

đề. Khủng hoảng sẽ nổ ra nếu các nước 

không tự kiềm chế và không tìm ra một cơ 

chế hữu hiệu để đối phó với tranh chấp. 

Thêm vào đó, do hai quần đảo này án ngữ 

con đường hàng hải thương mại quốc tế 

nên nhiều nước như Mỹ, Nhật Bản, Nga… 

đều quan tâm đến an ninh ở Biển Đông. 

Nếu nổ ra thì chắc chắn khủng hoảng sẽ 

làm phương hại đến lợi ích của nhiều 

nước trong đó có Xinh-ga-po.  

 Nhiều vấn đề song phương giữa các 

nước ASEAN, nhất là vấn đề biên giới 

lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết dứt 

điểm. Các lực lượng ly khai vẫn hoạt động 

ở một số nước. Mâu thuẫn tôn giáo ở Nam 

Thái Lan không chỉ là vấn đề nội bộ của 

Thái Lan mà còn ảnh hướng xấu đến quan 

hệ giữa hai nước Thái Lan và Ma-lai-xi-a. 

 Hơn nữa, Đông Nam Á còn là một nơi 

mà chủ nghĩa khủng bố có thể bùng phát 

bất cứ lúc nào. Thật vậy, khu vực này 

chứa đựng nhiều mâu thuẫn về tôn giáo và 

sắc tộc. Có thể nói nước nào cũng có 

những vấn đề nội bộ hay những nguy cơ 

tiềm tàng về tôn giáo và sắc tộc. Bên cạnh 

đó, sự can thiệp từ bên ngoài vào công 

việc nội bộ của mỗi nước với nhiều lý do 

và dưới nhiều hình thức khác nhau, cùng 

với khoảng cách giầu nghèo ngày càng 
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rộng ra giữa các tầng lớp xã hội trong 

cùng một nước cũng làm cho vấn đề càng 

trở nên phức tạp, rất khó kiểm soát và giải 

quyết. 

Các nước lớn, mặc dù đều thừa nhận 

vai trò của đối thoại và tiến trình xây dựng 

lòng tin trong ngoại giao phòng ngừa, vẫn 

còn nhiều toan tính khác nhau do lợi ích 

chiến lược khác nhau. Các nước này tìm 

cách lôi kéo các nước trong khu vực và 

hình thành lên những tập hợp lực lượng 

nhiều lúc không có lợi cho hòa bình, ổn 

định và hợp tác ở đây. Điều này ảnh 

hưởng ngay đến nội bộ của ASEAN và 

không tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải 

quyết các vấn đề vốn đã tồn tại từ lâu 

trong mỗi nước và giữa các nước.  

Các nhà lãnh đạo Xinh-ga-po hiểu rất 

rõ tình hình khu vực và cơ may mỏng 

manh trong khả năng giải quyết những 

vấn đề đang tồn tại từ bấy lâu nay. Do 

vậy, để duy trì hòa bình, ổn định và an 

ninh cho riêng mình, tránh được tác động 

xấu của tình hình khu vực, Xinh-ga-po 

phải có một lực lượng quốc phòng đủ 

mạnh nhằm đối phó với mọi tình huống. 

Đương nhiên Xinh-ga-po cũng nhận thức 

rất sâu sắc rằng sự hợp tác giữa các nước 

trong khu vực và vai trò của Mỹ ở đây là 

vô cùng quan trọng, nếu không nói là có 

tính chất quyết định đối với họ. Cho đến 

nay, với một chính sách đối ngoại khôn 

khéo và một nền quốc phòng vững mạnh, 

Xinh-ga-po đã thành công trong việc bảo 

vệ vững chắc lãnh thổ quốc gia, giữ gìn an 

ninh và an toàn xã hội trong nước mình. 

Xét về chiến lược phát triển 

Trên thực tế, Xinh-ga-po là một thương 

cảng khổng lồ. Có người nói bằng hình 

ảnh rằng chiều cao của các công-ten-nơ là 

thước đo sự tăng trưởng của Xinh-ga-po. 

Và sự thịnh vượng của nó phụ thuộc vào 

giao thông trong eo biển Malacca.  

Đã từ lâu, hàng hải là xương sống của 

thương mại quốc tế. Năm 2002, giá trị 

xuất khẩu hàng hóa trên thế giới là 6.270 

tỷ đô la thì 80% khối lượng hàng hóa 

được chuyên chở bằng đường biển. Hơn 

một phần tư hàng hóa và một nửa số 

lượng dầu mỏ thế giới được chuyên chở 

qua eo biển Malacca. Như vậy, eo biển 

này đóng vai trò vô cùng quan trọng đối 

với nền kinh tế thế giới. 

Nếu một ngày nào đó giao thông trên 

eo biển Malacca bị gián đoạn do khủng bố 

thì không ai có thể tính được sự thiệt hại. 

Kinh tế của các nước sẽ bị đình đốn, sự 

hoảng loạn sẽ nổ ra ở khắp nơi và kéo 

theo nhiều rối loạn khác. Đối với Xinh-ga-

po, không chỉ kinh tế mà cả đất nước này 

sẽ bị đe dọa sụp đổ. 

Theo Xinh-ga-po, trong eo biển 

Malacca vẫn thường xuyên xảy ra cướp 

biển và đe dọa khủng bố luôn hiện hữu; ba 
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nước có chung eo biển là Ma-lai-xi-a, In-

đô-nê-xi-a và Xinh-ga-po chưa đủ khả 

năng để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho 

mọi tầu bè qua lại, ngăn chặn được mọi 

hình thức cướp biển và các hoạt động 

khủng bố, cũng như dự báo những nguy 

cơ khác. Cả ba nước đều thừa nhận rằng 

tham gia của các nước và các tổ chức 

quốc tế có lợi ích ở đây vào những hoạt 

động duy trì an ninh trong eo biển là rất 

cần thiết. Xinh-ga-po muốn một sự tham 

gia toàn diện kể cả quân sự từ các nước 

ngoài eo biển, trước hết là Mỹ. Ngược lại, 

Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a sẵn sàng 

chấp nhận mọi hình thức hợp tác và giúp 

đỡ của các nước, nhưng không muốn sự 

có mặt của quân đội nước ngoài.  

Nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng 

của eo biển Malacca đối với sự sống còn 

của mình, Xinh-ga-po đã dành 5% ngân 

sách quốc gia cho quốc phòng, nhiều hơn 

cả phần dành cho giáo dục (4%). Theo các 

nhà chuyên môn, quân đội Xinh-ga-po 

hiện nay được trang bị hiện đại nhất Đông 

Nam Á. Ngoài việc trang bị các loại vũ 

khí và phương tiện hiện đại cho quân đội, 

Xinh-ga-po còn đẩy mạnh hợp tác quân sự 

với các nước, đặc biệt là với Mỹ. Hàng 

năm, Xinh-ga-po đứng ra tổ chức hay 

tham gia nhiều cuộc tập trận chung không 

chỉ đối với các nước trong khu vực, mà cả 

đối với các nước lớn ngoài khu vực. 

Như vậy, xây dựng lực lượng quốc 

phòng hiện đại và đẩy mạnh hợp tác quân 

sự với các nước, trước hết với Mỹ là nhằm 

bảo vệ cho được huyết mạch giao thông ở 

eo biển Malacca, yếu tố quyết định sự 

phồn vinh của quốc đảo này. 

Trong thời kỳ toàn cầu hóa hiện nay, 

Xinh-ga-po đang tìm cách mở rộng không 

gian phát triển của mình bằng cách vươn 

mạnh hơn nữa ra bên ngoài thông qua các 

Hiệp định Mậu dịch Tự do (FTA) song 

phương và đa phương. Ngoại giao có 

nhiệm vụ hàng đầu trong việc tiến hành 

đàm phán và ký kết các FTA. Song, ngoại 

giao phải được hỗ trợ bởi quốc phòng 

trong việc Xinh-ga-po chủ động tham gia 

hội nhập và muốn có tiếng nói về các 

công việc khu vực và quốc tế. Muốn vậy, 

quân đội Xinh-ga-po phải được xây dựng 

và trang bị hiện đại sao cho có thể vừa bảo 

vệ được chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, 

lại vừa có khả năng thực thi những nhiệm 

vụ mới ngoài biên giới, không kém phần 

quan trọng như gìn giữ hòa bình và cứu 

trợ thiên tai.  

Trên thực tế, Xinh-ga-po đang hành 

động theo hướng đó. Cho đến nay, họ đã 

gửi quân đội tham gia trên 10 hoạt động 

gìn giữ hòa bình ở nhiều nơi trên thế giới, 

đặc biệt ở Đông Ti-mo từ tháng 5 năm 

2002 với tên gọi là UNMISET (UN 

Mission of Support in East Timor). 
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Tháng 12 năm 2004, khi động đất và 

sóng thần xảy ra ở In-đô-nê-xi-a và một số 

nước khác, Xinh-ga-po là nước đầu tiên 

đưa quân đội đến cứu hộ. Chưa bao giờ 

Xinh-ga-po lại triển khai một lực lượng 

cứu trợ nhân đạo lớn như vậy với trên 

1.200 người và huy động cả tầu chiến và 

rất nhiều máy bay lên thẳng. Những hoạt 

động này không những thể hiện sự trang 

bị hiện đại và khả năng tác chiến cao của 

quân đội, mà còn cho thấy Xinh-ga-po 

muốn phát huy vai trò và uy tín của mình 

trong khu vực và hậu thuẫn cho chiến lược 

mở rộng không gian phát triển ra ngoài 

biên giới. 

Rõ ràng, trong thời đại ngày nay, quốc 

phòng và ngoại giao ngày càng hỗ trợ và 

gắn bó mật thiết với nhau. Thậm chí đôi 

khi không thể phân biệt được rạch ròi ranh 

giới giữa đối nội với đối ngoại, giữa an 

ninh và ngoại giao. Một nước nhỏ như 

Xinh-ga-po hoàn toàn phụ thuộc vào bên 

ngoài để phát triển thì quốc phòng càng 

đóng vai trò quan trọng, nếu không nói là 

không thể thiếu được bên cạnh ngoại giao. 

Trên thực tế, ngoại giao năng động và 

quốc phòng mạnh mẽ đã cho phép Xinh-

ga-po khắc phục được “những khiếm 

khuyết” của mình. 

Những thành công ngoạn mục giành 

được trong hơn bốn thập kỷ phát triển vừa 

qua của Xinh-ga-po, một phần là xuất phát 

từ một chính sách đối ngoại tự chủ được 

áp dụng một cách nhất quán ở mọi lúc và 

đối với mọi đối tượng. Nhiều nước học 

hỏi kinh nghiệm của Xinh-ga-po không 

chỉ trong mô hình phát triển kinh tế, cách 

sử dụng nhân tài mà cả trong cách tiếp cận 

quan hệ quốc tế và chính sách đối với các 

nước lớn và các nước đóng vai trò quan 

trọng đối với sự sống còn của đảo quốc 

này./.  

 

 

 


